ĐỀ ÔN TẬP HSNK TOÁN 7

ĐỀ 1
Bài 1: 
a) Thực hiện phép tính:
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b) Cho 
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Tính (S – P)2020
Bài 2: Tìm x, y, z biết:
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Bài 3: 
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
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b) Cho dãy tỉ số bằng nhau:
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Biết rằng
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. Chứng minh rằng M có giá trị là một số nguyên.
c) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
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d) Tìm số nguyên x, y sao cho:
[image: image10.wmf]x2xyy0
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Bài 4: 

a)Ba thửa ruộng hình chữ nhật A, B, C có cùng diện tích. Chiều rộng của 3 thửa ruộng A, B, C lần lượt tỉ lệ với 3; 4; 5. Chiều dài của thửa ruộng A nhỏ hơn tổng chiều dài của hai thửa ruộng B và C là 35m. Tính chiều dài của mỗi thửa ruộng?

b) Một công trường dự định phân chia số đất cho ba đội I, II, III tỉ lệ với 7, 6, 5. Nhưng sau đó vì số người của các đội thay đổi nên đã chia lại tỉ lệ với 6; 5; 4. Như vậy có một đội làm nhiều hơn so với dự định là 6m3 đất. Tính tổng số đất đã phân chia cho các đội ?

Bài 5: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). O là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia OA lấy điểm K sao cho OA = OK. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. 

a) Chứng minh tam giác ABC và tam giác CKA bằng nhau

b) Chứng minh AB = AE

c) Gọi M là trung điểm của BE. Tính số đo góc CHM ?

d) Chứng minh: 
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Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, góc C = 
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 góc B. Kẻ AH vuông góc với BC tại H. Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HB. Từ C kẻ đường thẳng CE vuông góc với AD. 
a) Tam giác ABD là tam giác gì ? Vì sao ?

b) Chứng minh rằng: AD = CD; DE = DH; HE // AC

c) So sánh 
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HE

 và 
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d) Gọi K là giao điểm của AH và CE. Lấy điểm I bất kì thuộc đoạn thẳng HE (I khác H, I khác E). Chứng minh rằng: 
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Bài 7: Chứng minh rằng: 
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 không là số tự nhiên với mọi n 
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ĐỀ 2
Bài 1: 
a)Thực hiện phép tính
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b) Chứng minh rằng: 
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Bài 2: Tìm x, biết:

a) 
[image: image21.wmf]x4x3x2x1

2012201320142015

++++

+=+
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d) 
[image: image24.wmf]2017x2018x2019x2

-+-+-=


d) x = 2018)
Bài 3: 

a) Cho tỉ lệ thức: 
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Chứng minh: 
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b) Cho các số x, y, z thỏa mãn: 
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Tính A = x2 + y2 – z2
c) Cho 
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Chứng minh rằng: 
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d) Cho a, b, c là các số thực khác 0. Tìm các số thực x, y, z khác 0 thỏa mãn:
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Bài 4: 
a) Tìm các cặp số tự nhiên (x; y) sao cho: 
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b) Cho: 
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Chứng minh rằng: 
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c) Chứng minh rằng: Với mọi số nguyên dương n thì 
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chia hết cho 10.
Bài 5:
a) Một cửa hàng có ba cuộn vải, tổng chiều dài 3 cuộn vải đó là 186m, giá tiền mỗi mét vải của ba cuộn là như nhau. Sau khi bán được một ngày, cửa hàng còn lại 
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 cuộn thứ nhất, 
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 cuộn thứ hai, 
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 cuộn thứ ba. Số tiền bán được của ba cuộn thứ nhất, thứ hai, thứ ba lần lượt tỉ lệ với 2; 3; 2. Tính xem trong ngày đó cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi cuộn ?
b) Ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi chuyển đi 
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 số thóc ở kho I, 
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 số thóc ở kho II, 
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 số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc ?

Bài 6: Cho tam giác ABC cân tại A, góc A > 90o. Trên cạnh BC lấy điểm D, trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho BD = CE. Trên tia đối của tia CA lấy điểm I sao cho CI = CA. 
a) Chứng minh: AD = EI và AB +AC < AD + AE

b) Từ D và E kẻ các đường thẳng cùng vuông góc với BC, cắt AB, AI theo thứ tự tại M và N. Chứng minh BM = CN.

c) Chứng minh rằng: Chu vi tam giác ABC nhỏ hơn chu vi tam giác AMN

Bài 7: Cho tam giác ABC vuông tại A, M là một điểm thuộc cạnh BC (M không trùng B và C). Qua M dựng các đoạn thẳng MD, ME sao cho AB là đường trung trực của đoạn thẳng MD và AC là đường trung trực của đoạn thẳng ME. 

a) Chứng minh rằng: AM = AD = AE

b) Chứng minh rằng: A, D, E thẳng hàng.

c) Cho tam giác ABC cố định. Tìm vị trí của điểm M trên cạnh BC sao cho DE có độ dài ngắn nhất.

Bài 8: Tìm tất cả các số tự nhiên m, n sao cho: 
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